
1 8669351081 NGUYỄN HOÀI BẢO 23/05/2011 Nam Kinh

2 7969351126 NGUYỄN QUỐC BẢO 02/09/2011 Nam Kinh

3 4960664774 PHẠM PHÚ THIÊN BẢO 08/11/2011 Nam Kinh

4 7969351170 THÂN ĐỨC GIA BẢO 27/01/2011 Nam Kinh

6 6621942805 LÊ THÀNH DANH 02/02/2010 Nam Kinh

7 7925096125 PHAN KIỀU MỸ DUYÊN 19/10/2011 Nữ Kinh

8 7973011333 LÝ QUỐC ĐẠT 03/07/2007 Nam Kinh

9 7969351163 PHẠM CHÍ ĐẠT 07/02/2011 Nam Kinh

10 7969351115 BIỆN NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG 13/10/2011 Nam Kinh

11 7969351048 PHẠM HƯƠNG GIANG 21/03/2011 Nữ Kinh

12 7969351132 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI 23/05/2011 Nam Kinh

13 7969351165 PHAN NGỌC MỸ HẢO 19/09/2011 Nữ Kinh

14 7969351129 NGUYỄN NGỌC THANH HẰNG 16/06/2011 Nữ Kinh

15 7969351103 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 08/04/2011 Nữ Kinh

16 7969351153 TRẦN GIA HÂN 11/08/2011 Nữ Kinh

17 7970062818 HUỲNH TẤN HẬU 12/09/2011 Nam Kinh

18 7969351104 PHẠM KHÁNH HUY 28/07/2011 Nam Kinh

19 7969351144 TRẦN ANH HUY 25/11/2011 Nam Hoa

20 7969351052 BÙI NGỌC BẢO KHANG 29/11/2011 Nam Kinh

21 9269351123 NGUYỄN NGỌC TOÀN KHANG 04/03/2011 Nam Kinh

22 7970648565 NGUYỄN TRỌNG KHANG 17/07/2011 Nam Kinh

23 7969351062 TRẦN NGỌC AN KHANG 16/02/2011 Nam Kinh

24 7969351116 PHẠM ANH KHOA 14/07/2011 Nam Kinh

25 7969351117 NGUYỄN CÔNG MINH LÂM 28/01/2011 Nam Kinh

26 7969351177 NGUYỄN KIM NGÂN 01/11/2011 Nữ Kinh

27 7969351098 PHAN KIM NGÂN 23/08/2011 Nữ Kinh

28 7969351133 TRẦN TỐ NGÂN 05/11/2011 Nữ Kinh

29 7969372756 LÊ ĐÌNH THẢO NGUYÊN 19/12/2011 Nữ Kinh

30 7969351167 VÕ ĐÌNH NGUYÊN 02/06/2011 Nam Kinh

31 7970062809 LÊ TẤN PHÁT 26/07/2011 Nam Kinh

32 7969351100 NGUYỄN HOÀNG PHÁT 22/06/2011 Nam Kinh

33 7969351088 PHẠM HÀ THANH PHÚC 04/01/2011 Nữ Kinh

34 7969351168 TRẦN ANH QUỐC 14/08/2011 Nam Kinh

35 7969351139 TRẦN HOÀNG SANG 30/07/2011 Nam Kinh

36 7969351094 NGUYỄN HỮU THIỆN 24/09/2011 Nam Kinh

37 7969351120 VŨ PHAN PHƯỚC THỊNH 25/12/2011 Nam Kinh

38 7969351065 TRẦN NGỌC PHƯƠNG THÙY 22/04/2011 Nữ Kinh

39 7969351141 LÊ MINH THƯ 24/08/2011 Nữ Kinh

40 5655409429 LÊ VÕ BÁ TOÀN 30/04/2011 Nam Kinh

41 7969351110 LÊ NGỌC THANH TRÀ 18/04/2011 Nữ Kinh

42 7969351071 PHẠM TRẦN BẢO TRÂN 18/08/2011 Nữ Kinh

43 7969351142 LÊ XUÂN TÙNG 03/08/2011 Nam Kinh

44 7969351080 MA NGUYỄN CÁT TƯỜNG 07/10/2011 Nữ Kinh

45 7969351156 TRƯƠNG TẤN TỶ 30/09/2011 Nam Kinh

46 7969351055 ĐẶNG HOÀNG MINH UY 23/03/2011 Nam Kinh

47 7969351087 HUỲNH NGUYỄN HOÀNG VY 13/09/2011 Nữ Kinh

48 7969351084 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 17/05/2011 Nữ Kinh

49 7969351078 HUỲNH THỊ NHƯ Ý 30/08/2011 Nữ Kinh

50 7969351155 TRẦN NHƯ Ý 05/06/2011 Nữ Kinh

51 7970062814 TRẦN NGỌC YẾN 31/10/2011 Nữ Kinh
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